Biểu số 2

	CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN……………………………

________________
	


BẢNG CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN 
TRỰC TIẾP CƠ SỞ TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
NĂM…
	Tiêu chí và các nội dung
	Điểm chuẩn
	Điểm tự chấm 

	1. Tiêu chí 1: Hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS và người lao động
	40 điểm
	

	1.1: 

- Tổ chức thực hiện thương lượng tập thể (3 điểm)
- Xây dựng, ký kết và phối hợp với chuyên môn thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT (3 điểm)
	6 điểm
	

	1.2: 

- Hàng năm phối hợp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; tổ chức hội nghị người lao động (2 điểm)
- Tham gia xây dựng và giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật (3 điểm)
	5 điểm
	

	1.3:

Thực hiện quyền, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong hệ thống chuyên môn của đơn vị
	5 điểm
	

	1.4: 

Thực hiện tốt công tác an toàn - vệ sinh lao động; phối hợp khám, chăm sóc sức khỏe đoàn viên và người lao động 
	5 điểm
	

	1.5: 

- Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của công đoàn cấp trên và của CĐCS (2 điểm)
- Triển khai đánh giá, xếp loại CĐCS có hiệu quả (4 điểm)
	6 điểm
	

	1.6: 

- Tuyên truyền vận động và hỗ trợ đoàn viên và người lao động gia nhập tổ chức công đoàn (2 điểm)
-  Hướng dẫn xây dựng CĐCS vững mạnh; thực hiện tốt công tác quản lý đoàn viên (3 điểm)
- Hỗ trợ CĐCS trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng bồi dưỡng, kết nạp (2 điểm)
	7 điểm
	

	1.7: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS thực hiện tốt công tác thu, chi, quản lý tài chính công đoàn theo quy định (4 điểm) 

- Hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động, khởi kiện nợ đọng bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn (2 điểm)
	6 điểm
	

	2. Tiêu chí 2: Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác 
	40 điểm
	

	2.1: 

Xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch công tác theo yêu cầu nhiệm vụ, có sự tham gia của các CĐCS trực thuộc
	3 điểm
	

	2.2:

Xây dựng và triển khai thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS
	3 điểm
	

	2.3:

Có 80% trở lên số CĐCS đạt “Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ”
	4 điểm
	

	2.4:

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn thuộc phạm vi quản lý cho cán bộ công đoàn tham gia ban chấp hành lần đầu và theo chuyên đề (có chương trình và nội dung cụ thể)
	4 điểm
	

	2.5:
Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các quy chế nội bộ của công đoàn cùng cấp; thực hiện đánh giá, xếp loại tổ chức theo quy định.
	3 điểm
	

	2.6:
- Xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra công đoàn (2 điểm)
- Thực hiện kiểm tra cùng cấp về công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn tại đơn vị (1 điểm)
	3 điểm
	

	2.7:
Hoàn thành kế hoạch thu và nộp tài chính lên công đoàn cấp trên
	3 điểm
	

	2.8:
- Có 85% trở lên CĐCS trực thuộc có báo cáo dự toán và quyết toán tài chính công đoàn (2 điểm)
- Không có đơn vị sai phạm trong sử dụng và quản lý tài chính, tài sản công đoàn (2 điểm)
	4 điểm
	

	2.9:
Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội do chuyên môn đồng cấp, hoặc các tổ chức khác phát động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý (có nội dung cụ thể)
	3 điểm
	

	2.10:

Tổ chức tư vấn pháp luật cho đoàn viên và người lao động thuộc phạm vi quản lý liên quan đến thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật khi có yêu cầu
	3 điểm
	

	2.11:

Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với đoàn viên và người lao động, thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên hiệu quả
	4 điểm
	

	2.12:

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn
	3 điểm
	

	3. Tiêu chí 3: Công tác tham gia quản lý, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động
	15 điểm
	

	3.1:
Có quy chế phối hợp và giám sát việc thực hiện các quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn và chuyên môn đồng cấp
	3 điểm
	

	3.2:
Có từ 70% trở lên số CĐCS ký kết TƯLĐTT, trong đó có 45% đạt loại B trở lên
	4 điểm
	

	3.3:
- Có 95% trở lên số CĐCS tổ chức hội nghị người lao động (2 điểm)
- Từ 90% trở lên số CĐCS tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định (2 điểm)
	4 điểm
	

	3.4:
- Đề xuất và phối hợp với chuyên môn đồng cấp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động (2 điểm)
- Giải quyết kịp thời tranh chấp lao động tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý (2 điểm)
	4 điểm
	


1. Kết quả tự chấm điểm:
Tổng số điểm đạt được:……điểm.
2. Tự đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động:
Công đoàn Ngân hàng/đơn vị …….đạt.......

	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

(ký tên, đóng dấu)
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